PHỤ LỤC 1

CÁC TIÊU CHUẨN, TÀI LIỆU SỬ DỤNG HIỆN HÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải)

	Nội dung
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Tài liệu áp dụng

	Kho nhiên liệu
	TCVN 5307:2009
	JIG 2, 3, phát hành 10

	Kiểm tra lọc màng
	ASTM D2276/ IP216
	JIG, phát hành 10

	Phương pháp lấy mẫu
	TCVN 6777:2007
	ASTM D 4057-06

	Kiểm tra độ dẫn điện
	ASTM D2624 hoặc IP274
	

	Lớp phủ gốc epoxy
	MIL-PRF 4566, EI Standard 1541
	JIG 2, 3 phát hành 10

	Mã màu
	API 1542
	JIG 2, 3 phát hành 10

	Ống cao su (ống mềm)
	API /EI 1529, EN 1361
	JIG phát hành 10

	Các loại phương tiện vận chuyển
	
	JIG 2, 3 phát hành 10

	Các loại phương tiện tra nạp
	
	JIG 1 phát hành 10

	Lọc kết tụ/tách nước
	API/EI 1581
	JIG 1, 2, 3,  phát hành 10

	Lọc hấp thụ
	API/EI 1583
	

	Lọc tinh
	API/EI 1590
	

	Quy trình pha phụ gia
	
	JIG 2 phát hành 10

	Kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm định lưu lượng kế
	
	JIG 1, 2, 3,  phát hành 10

	Kiểm tra vi sinh
	
	JIG 1, phát hành 10

	Kiểm tra định kỳ và vệ sinh Xi tec xe tra nạp
	
	JIG 1, phát hành 10

	Quy trình làm sạch hệ thống công nghệ
	
	JIG 3 phát hành 10

	Thử áp hệ thống tra nạp ngầm
	API570
	JIG 2, phát hành 10

	Thông tư quy định chi tiết về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ
	Số 28/2010/TT-BGTVT do Bộ GTVT ban hành ngày 13/09/2010
	

	Hút nhiên liệu từ thùng chứa nhiên liệu của tàu bay
	
	JIG 1, phát hành 10

	Điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp mát truyền tĩnh điện
	TCVN 4530:2011
	JIG 2, 3, phát hành 10

	Điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét
	
	

	Kho DM & SPDM - Chống sét và chống tĩnh điện
	TCN 86:2004
	

	Thiết bị điện kho DM & SPDM - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
	TCVN 5334:2007
	

	Xi téc ô tô - Quy trình kiểm định
	ĐLVN 05:2011
	

	An toàn cháy của các công trình DM & SPDM - Yêu cầu chung
	TCVN 5684:2003
	

	Huấn luyện PCCC
	TT số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004
	

	Huấn luyện vệ sinh về an toàn lao động
	TT số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005
	


